

Chương I     ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Chương I  Động học chất điểm
Bài 1 Chuyển động cơ
Mục tiêu
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo. 
· Học sinh biết cách xác định vị trí của vật trong không gian. 
· Học sinh biết cách xác định thời gian trong chuyển động
· Học sinh hiểu khái niệm hệ quy chiếu
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vị trí của vật trong không gian.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định thời gian trong chuyển động.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Chuyển động cơ – Chất điểm
1. Chuyển động cơ	
Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
2. Chất điểm
Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so vớiđộ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).
Chất điểm có khối lượng là khối lượng của vật.
3. Quỹ đạo 
Quỹ đạo của một chất điểm chuyển động là đường tạo bởi tập hợp tất cả các vị trí của nó trong không gian trong suốt quá trình chuyển động.
II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian
1. Vật làm mốc và thước đo
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)	Khi đã biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên đường đó là có thể xác định được chính xác vị trí của vật bằng cách dùng một cái thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật.
2. Hệ tọa độ

		





Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định các tọa độ của vật.
III. Cách xác định thời gian trong chuyển động 
1. Mốc thời gian và đồng hồ
	Để xác định thời gian trong chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian và dùng một đồng hồ để đo thời gian.
2. Thời điểm và thời gian
	Thời điểm là thuật ngữ chỉ một lúc nào đó trong chuỗi thời gian.
IV. Hệ quy chiếu
	Hệ quy chiếu gồm:
           - Một hệ tọa độ gắn liền với vật mốc.
           - Một đồng hồ đã chọn mốc thời gian.

Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày cách xác định vị trí của một vật trên đường thẳng? vị trí của một vật trong mặt phẳng? vị trí của một vật trong không gian?
2. Người ta dùng hệ tọa độ nào để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương? Giải thích?
3. Chọn năm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời làm mốc thời gian. Dùng năm này làm đơn vị đo thời gian, hãy xác định thời điểm của:
· Năm bùng nổ Thế chiến thứ 2.  
· Năm loài người đặt chân lên Mặt Trăng lần đầu tiên. 
4. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp kim giờ?    
ĐS: 3. 24 năm; - 6 năm
4. 12 phút 16,36 giây


Bài 2  Chuyển động thẳng đều
Mục tiêu
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các khái niệm tốc độ trung bình. 
· Học sinh biết cách tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều. 
· Học sinh biết cách mô tả tính chất của chuyển động thẳng đều bằng phương trình toán học. 
· Học sinh hiểu đồ thị tọa độ - thời gian.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ trung bình.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ đồ thị tọa độ - thời gian.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Chuyển động thẳng đều
1. Tốc độ trung bình
	Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.
									
(2.1)


Đơn vị đo tốc độ trung bình là m/s hoặc km/h …
2. Chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều
									
(2.2)

Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều
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)2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều
	Đồ thị tọa độ - thời gian biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ 
của vật chuyển động vào thời gian.







Câu hỏi và bài tập
1. Một xe chạy trong 5 giờ: 2 giờ đầu xe chạy với tốc độ trung bình 60 km/h; 3 giờ sau xe chạy với tốc độ trung bình 40 km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.
2. Một chuyển động thẳng đều có phương trình: x = - 4t + 18 (m, s). Trị số 18 có ý nghĩa vật lí như thế nào?   

3. Có ba chuyển động với các phương trình lần lượt là: x = - 3(t – 1); ; 

. Các phương trình trên có phải là phương trình của chuyển động thẳng đều không? Giải thích?  
4. Hai ôtô xuất phát cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 10 km trên một đường thẳng qua A và B, chuyển động cùng chiều từ A đến B. Tốc độ của ôtô xuất phát từ A là 60 km/h, của ôtô xuất phát từ B là 40 km/h.
a) Lấy gốc tọa độ ở A, gốc thời gian lúc xuất phát. Viết phương trình chuyển động của hai xe.  
b) Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục (x, t).
c) Dựa vào đồ thị tọa độ - thời gian để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B.     

ĐS: 1. 48 km/h 2. Tọa độ của vật ở thời điểm gốc to = 0
                      4. a) xA = 60t (km, h); xB = 10 + 40t (km, h)
						        c)  t = 30 phút, 2 xe gặp nhau cách A 30 km




Bài 3     Chuyển động thẳng biến đổi đều
Mục tiêu
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm vận tốc tức thời. 
· Học sinh biết cách xác định gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 
· Học sinh biết cách thiết lập công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều. 
· Học sinh hiểu phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vận tốc tức thời.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều.
· Học sinh thành thạo kĩ năng thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.


I. Vận tốc tức thời - Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Độ lớn của vận tốc tức thời
																		(3.1)																

s: đoạn đường rất ngắn vật đi được.
t: khoảng thời gian rất ngắn đi hết đoạn đường đó.
v: độ lớn vận tốc tức thời của vật. 
2. Vectơ vận tốc tức thời
Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó.
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
 Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.
II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều
			
				                 (3.2)

Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc v và khoảng thời gian của vận tốc biến thiên t. 
Gia tốc là một đại lượng vectơ.
							
(3.3)	


Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ vận tốc và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích nào đó.
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/Bai3.hinh%203.4.jpg]
2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều
							(3.4)

Công thức (3.4) cho ta biết vận tốc của vật ở những thời điểm khác nhau.
Gia tốc a cùng dấu với vo
 Đồ thị vận tốc – thời gian biểu diễn sự biến thiên của vận tốc tức thời theo thời gian.
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/Bai3.bieudovantoc.jpg]
3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều
								
(3.5)	
	

Công thức (3.5) cho ta biết quãng đường đi được là hàm số bậc hai của thời gian.
4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều
							(3.6)
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)5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều



			

								(3.7)


III. Chuyển động thẳng chậm dần đều
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/Bai3.hinh%203.8.jpg]
	Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ vận tốc.

2. Vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
								
(3.8)
Gia tốc a ngược dấu với vo
 Đồ thị vận tốc – thời gian
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/Bai3.bieu%20do%20%203.9.jpg]


3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều
a) Công thức tính quãng đường đi được
										
(3.9)


b) Phương trình chuyển động

								(3.10)


Câu hỏi và bài tập
1. Một ôtô đang đứng yên thì mở máy chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a không đổi. Sau thời gian t, vận tốc ôtô tăng v. Sau thời gian t kế tiếp, vận tốc ôtô tăng thêm v’. So sánh v’ và v.
2. Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.    
b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 1 phút đó.     
c) Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu nữa tàu sẽ đạt tốc độ 60 km. 
3. Một ôtô chạy thẳng đều với tốc độ 40 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của ôtô, biết rằng sau khi chạy được quãng đường 1 km thì ôtô đạt tốc độ 60 km/h.     
4. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì đoàn tàu dừng lại ở sân ga.
a) Tính gia tốc của đoàn tàu.    
b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong thời gian hãm phanh.   
                                                ĐS: 2. a)  0,185 m/s2 b) 333m c) 30s
						3. 0,077 m/s2  4. a) - 0,0925 m/s 2 b) 667m

Bài 4  Sự rơi tự do
Mục tiêu
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm rơi tự do. 
· Học sinh biết những đặc điểm của chuyển động rơi tự do. 
· Học sinh biết cách tính gia tốc rơi tự do. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính vận tốc rơi tự do.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính quãng đường rơi tự do.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
1. Sự rơi của các vật trong không khí
	a) Tiến hành một số thí nghiệm thả rơi vật nặng và vật nhẹ đồng thời từ cùng một độ cao rồi quan sát vật nào rơi tới đất trước.
	Thí nghiệm 1: Thả một tờ giấy và một hòn sỏi (nặng hơn tờ giấy).
	Thí nhiệm 2: Như thí nghiệm 1, nhưng giấy vo tròn và nén chặt.
	Thí nghiệm 3: Thả hai tờ giấy cùng kích thước, nhưng một tờ giấy để phẳng còn tờ kia vo tròn và nén chặt lại.
	Thí nghiệm 4: Thả một vật nhỏ (chẳng hạn, hòn bi trong líp xe đạp) và một tấm bìa phẳng đặt nằm ngang.
	b) Nhận xét: Không thể nói trong không khí vật nặng bao giờ cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ.
2. Sự rơi của các vật trong chân không (Sự rơi tự do)
	a) Ống Niu-tơn
	Cho hòn bi chì và cái lông chim rơi trong ống đã hút hết không khí thì chúng rơi nhanh như nhau.
	b) Nhận xét: Khi loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau.
	 Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật
1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do
a) Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng.
b) Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.
c) Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
	
d) Công thức tính vận tốc và quãng đường đi được

				    (4.1)				          (4.2)

trong đó g là gia tốc của chuyển động rơi tự do.
2. Gia tốc rơi tự do
Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia tốc g. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. Người ta thường lấy g = 9,8 m/s2 hoặc g = 10 m/s2. 

Câu hỏi và bài tập
1. Trình bày thí nghiệm Ga-li-lê ở tháp nghiêng Pi-da? So sánh kết quả của thí nghiệm Ga-li-lê trên với kết quả thí nghiệm vật rơi trong ống Niu-tơn? 
2. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất. Hòn đá rơi trong 1 s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 4h xuống đất thì hòn đá sẽ rơi trong bao lâu? Lấy g = 10 m/s2.   
3. Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2. 
4. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 10 m/s2. 

ĐS: 2. 2 s  3. 2 s, 20 m/s  4. 70,3 m


Bài 5 Chuyển động tròn đều
Mục tiêu 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm chuyển động tròn, tốc độ trung bình trong chuyển động tròn. 
· Học sinh hiểu khái niệm tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.
· Học sinh hiểu khái niệm gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều.
· Học sinh biết cách tính tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ dài, tốc độ góc của chuyển động tròn đều.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Định nghĩa
1. Chuyển động tròn
	Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn.
2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_05%20Jul.%2017%2007.42.jpg]	Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn bằng thương số
 giữa độ dài cung tròn mà vật đi được và thời gian chuyển động.
3. Chuyển động tròn đều		
Chuyển động tròn đều là chuyển động có quỹ đạo tròn và 
có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.	
II. Tốc độ dài và tốc độ góc
1. Tốc độ dài
									
(5.1)

Tốc độ dài là độ lớn của vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều.
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_036.jpg]Tốc độ dài không đổi trong chuyển động tròn đều.
2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều
								
(5.2)



[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_04%20Jul.%2017%2011.43.jpg]Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.
3. Tốc độ góc - Chu kì - Tần số
a) Tốc độ góc 						
(5.3)



Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là một đại lượng không đổi.
Đơn vị đo tốc độ góc là rad/s.
b) Chu kì						
(5.4)

Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng.
Đơn vị chu kì là giây (s)
c) Tần số						
(5.5)


Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây.
Đơn vị của tần số là vòng/giây (vòng/s) hoặc héc (Hz).
d) Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc
									(5.6)


III. Gia tốc hướng tâm
1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_037.jpg]	Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng 
vào tâm của quỹ đạo nên gọi là gia tốc hướng tâm.
	
2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm
								
(5.7)


Câu hỏi và bài tập
1. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng/phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt. 
2. Bánh xe đạp có đường kính 0,66 m. Xe đạp chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm trên vành bánh đối với người ngồi trên xe.  
3. Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm và kim giờ dài 8 cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính tốc độ dài và tốc độ góc của điểm đầu hai kim. 
4. Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Hãy tính tốc độ góc và tốc độ dài của tàu đối với trục quay của Trái Đất. Biết bán kính của Trái Đất là 6400 km. 

ĐS: 1. 41,87 rad/s; 33,5 m/s     2. 3,33 m/s; 10,1 rad/s
					                 3. kim phút 0,174mm/s; 0,00174rad/s; 
						        kim giờ 0,0116 mm/s; 0,000145 rad/s
						     4. 0,73.10-4 rad/s; 465 m/s



Bài 6  Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc
Mục tiêu
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu quỹ đạo chuyển động có tính tương đối. 
· Học sinh hiểu vận tốc chuyển động có tính tương đối.
· Học sinh phân biệt được hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động.
· Học sinh hiểu công thức cộng vận tốc .
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính vận tốc đối với mỗi hệ quy chiếu.
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng công thức cộng vận tốc.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Tính tương đối của chuyển động
1. Tính tương đối của quỹ đạo
	Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Quỹ đạo có tính tương đối.
2. Tính tương đối của vận tốc
[image: Vat Ly 10 SGK hinh 6.2.jpg]	Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.
II. Công thức cộng vận tốc
1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động
Hệ quy chiếu gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.
Hệ quy chiếu gắn với vật trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu
chuyển động.
 (
(+)
)2. Công thức cộng vận tốc
			


								


								(6.1)

Vectơ vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.
Vận tốc tuyệt đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên; vận tốc tương đối là vận tốc của vật đối với hệ quy chiếu chuyển động; vận tốc kéo theo là vận tốc của hệ quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiếu đứng yên.


Câu hỏi và bài tập
1. Nêu một số ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo của chuyển động, về tính tương đối của vận tốc của chuyển động.
2. Một hành khách ngồi trong toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Hỏi toa tàu nào chạy?
3. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông sau 1 giờ đi được 10 km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được 100/3 m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước là bao nhiêu? 
4. Một ôtô chạy đều trên một đoạn đường thẳng với vận tốc 40 km/h. Một ôtô B đuổi theo ôtô A với vận tốc 60 km/h. Xác định vận tốc của ôtô B đối với ôtô A và của ôtô A đối với ôtô B.  

ĐS: 3. 12 km/h  4. vBA = 20 km/h; vAB = - 20 km/h

	

Bài 7  Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. 
· Học sinh hiểu cách xác định sai số của phép đo các đại lượng vật lí.
· Học sinh biết cách viết kết quả đo.
· Học sinh phân biệt được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng đo các đại lượng vật lí.
· Học sinh thành thạo kĩ năng viết kết quả đo.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI
1. Phép đo các đại lượng vật lí
	Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
2. Đơn vị đo
	Hệ đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam là hệ đơn vị quốc tế SI, hệ SI có 7 đơn vị cơ bản:
· độ dài: mét (m)
· thời gian: giây (s)
· khối lượng: kilogram (kg)
· nhiệt độ: kenvin (K)
· cường độ dòng điện: ampe (A)
· cường độ sáng: canđêla (Cd)
· lượng chất: mol (mol)
Các đơn vị khác là những đơn vị dẫn xuất, được suy ra từ các đơn vị cơ bản.
II. Sai số phép đo
1. Sai số hệ thống
	Sai số hệ thống là loại sai số có tính quy luật ổn định.
2. Sai số ngẫu nhiên
	Sai số ngẫu nhiên là loại sai số do các tác động ngẫu nhiên gây ra.
3. Giá trị trung bình
											
(7.1)

4. Cách xác định sai số của phép đo

Sai số tuyệt đối: 
Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo: 								                                                                                                                       (7.2)


Sai số tuyệt đối của phép đo: 				      (7.3)
Trong đó A’  lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.
5. Cách viết kết quả đo
								(7.4)

6. Sai số tỉ đối
								(7.5)


7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp
Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.
Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số.

	

Bài 8  Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do – Xác định gia tốc rơi tự do
Mục tiêu: 
- Kiến thức: 
· Đo được thời gian rơi t của một vật trên những quãng đường s khác nhau. 
· Vẽ và khảo sát đồ thị s – t2 để rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do và xác định được gia tốc rơi tự do. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng cổng quang điện, giá đỡ thẳng đứng có dây dọi và ba chân vít điều chỉnh thăng bằng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
I. Mục đích
Khảo sát tính chất của chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do.
II. Cơ sở lí thuyết

	Quy luật rơi tự do không có vận tốc ban đầu với các công thức .
III. Dụng cụ cần thiết
	1. Giá đỡ thẳng đứng có dây dọi và ba chân vít điều chỉnh.
	2. Trụ làm vật rơi tự do.
	3. Nam châm điện có bộ công tắc điện để giữ và thả rơi vật.
	4. Cổng quang điện.
	5. Đồng hồ đo thời gian.
[image: http://thuvienvatly.com/tai-lieu/neohacker/sgk-vat-ly-10/Data/images/ScreenHunter_08%20Aug.%2018%2014.35.jpg]	6. Thước thẳng 
	7. Một ke vuông ba chiều.
	8. Hộp đựng cát khô.
IV. Giới thiệu dụng cụ đo
	Đồng hồ đo thời gian hiện số hoạt động bằng công tắc 
hoặc cổng quang điện.
[bookmark: _GoBack]	Cổng quang điện hoạt động khi có vật chắn tia hồng 
ngoại thì điôt sẽ phát ra tín hiệu truyền theo dây dẫn đi 
đến đồng hồ đo thời gian, điều khiển nó hoạt động.
V. Lắp ráp thí nghiệm
	 

VI. Tiến hành thí nghiệm
	Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.
VII. Báo cáo thí nghiệm
Khảo sát chuyển động rơi tự do: Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau.
Vị trí đầu của vật rơi: so = …………………(mm)
	Lần đo
	Thời gian rơi t (s)
	

	

	

	


	s(mm)
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	

	0,050
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,450
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0,800
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Dựa vào kết quả trong bảng để vẽ đồ thị s = s(t2).
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